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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr- PVHXH ngày      tháng 10 năm 2025 của  Phòng Văn hóa - Xã hội)

TT

Họ và tên người
được hỗ trợ  mai

táng phí

Ngày tháng
năm
sinh

Số định
danh/CCCD Đối tượng Ngày, tháng, năm chết

Thông tin đối tượng đề nghị
nhận kinh phí hỗ trợ mai táng

phí

Số tiền chi
trả

Người
thẩm định

I Thôn Tây An Hải: 01 đối tượng

1 Nguyễn Thị Giã 05-06-1942 051142000096

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên; không hưởng lương
hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm
xã hội hằng tháng

Chết ngày 03/9/225 (theo trích lục
khai tử số 4008/2025/TLKT-BS
ngày 10/10/2025 do UBND đặc khu
Lý Sơn cấp)

Ông Lê Văn Hải; sinh ngày: 02/02/1974;
CCCD số: 051074001873; nơi ở: Thôn
Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn là con ruột
của bà Nguyễn Thị Giả

10.000.000đ Võ Xuân Quy

II Thôn Đông An Hải: 02 đối tượng

1 Trương Thị Đinh ######## 051135004283 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi

Chết ngày 29/9/2025 (theo trích lục
khai tử số 4007/2025/TLKT-BS
ngày 10/10/2025 do UBND đặc khu
Lý Sơn cấp)

Ông Nguyễn Văn Thảo; sinh ngày:
03/4/1990; số CCCD: 051090001619; nơi
ở: Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn là
cháu của bà Trương Thị Đinh

10.000.000đ Võ Xuân Quy

2 Võ Thị Lỗi 02-04-1934 '051134004619

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên; không hưởng lương
hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm
xã hội hằng tháng

Chết ngày 25/9/2025 (theo trích lục
khai tử số 3973/2025/TLKT-BS
ngày 30/9/2025 do UBND đặc khu
Lý Sơn cấp)

Ông Trần Văn Lộc; sinh ngày:
20/11/1984; số CCCD: 051084000805;
nơi ở: Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn
là con ruột của bà Võ Thị Lỗi

10.000.000đ Võ Xuân Quy

III Thôn Tây An Vĩnh: 01 đối tượng

1 Đặng Phắt 15/11/1940 051040003152

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên; không hưởng lương
hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm
xã hội hằng tháng

Chết ngày 28/9/225 (theo trích lục
khai tử số 4009/2025/TLKT-BS
ngày 13/10/2025 do UBND đặc khu
Lý Sơn cấp)

Bà Đặng Thị Nhiều; sinh ngày: 22/7/1982;
CCCD số: 051182000668; nơi ở: Thôn
Tây AnVĩnh, đặc khu Lý Sơn là con ruột
củaông Đặng Phắt

10.000.000đ Võ Xuân Quy

IV Thôn Đông An Hải: 01 đối tượng

1 Võ Thị Pháp ######## 051141000307 Người khuyết tật đặc biệt
nặng là người cao tuổi

Chết ngày03/9/2025 (theo trích lục
khai tử số 3974/2025/TLKT-BS
ngày 30/9/2025 do UBND đặc khu
Lý Sơn cấp)

Ông Lê Văn Đôi; sinh ngày: 12/02/1980;
số CCCD: 051080002346; nơi ở: Thôn
Đông An Vĩnh đặc khu Lý Sơn là con của
bà Võ Thị Pháp

10.000.000đ Võ Xuân Quy

Tổng cộng: 05 đối tượng 50.000.000đ
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